	
	



Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn SINH HỌC

Giải quyết vấn đề - SINH HỌC
Câu 1 (NB): Xét về mặt năng lượng, quang hợp ở thực vật là quá trình 

A. chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng nhiệt. 

B. chuyển hóa năng lượng hóa học thành năng lượng ATP. 

C. chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học. 

D. chuyển năng lượng nhiệt thành năng lượng ATP. 

Câu 2 (TH): Bề mặt trao đổi khí của cơ quan hô hấp ở động vật có các đặc điểm nào?

1. Diện tích lớn; 2. Mỏng và luôn khô ráo;

3. Mỏng và luôn ẩm ướt; 4. Có sự lưu thông khí tạo sự chênh lệch nồng độ O2 và CO2;

5. Diện tích hạn chế; 6. Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp. 

A. 1, 2, 4, 6 
B. 1, 3, 4, 6. 
C. 2, 3, 4, 5 
D. 2, 4, 5, 6. 

Câu 3 (VD): Một quần thể thú ngẫu phối, xét 4 gen: gen 1 và gen 2 cùng nằm trên 1 NST thường, gen 3 và gen 4 cùng nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X. Cho biết quần thể này có tối đa 8 loại giao tử thuộc gen 1 và gen 2; tối đa 7 loại tinh trùng thuộc gen 3 và gen 4 (trong đó có cả tinh trùng mang NST X và tinh trùng mang NST Y). Theo lí thuyết, quần thể này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen thuộc các gen đang xét? 

A. 1260 
B. 756 
C. 225 
D. 972 

Câu 4 (NB): Khi xử lí các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác nhân consixin, có thể tạo ra được các dạng tứ bội nào sau đây?

(1) AAAA. 
(2) AAAa. 
(3) AAaa. 
(4) Aaaa. 
(5) aaaa.

Phương án đúng là: 

A. (1), (2) và (4) 
B. (1), (2) và (3) 
C. (1), (4) và (5) 
D. (1), (3) và (5) 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 5 đến 7
Sự di truyền ti thể

Bộ gen của thi thể được kí hiệu mtDNA (mitochondrial DNA), có hai chức năng chủ yếu :

- Mã hóa nhiều thành phần của ti thể : hai loại rARN, tất cả tARN trong ti thể và nhiều loại protein có trong thành phần của màng trong ti thể.

- Mã hóa cho một số protein tham gia chuỗi chuyền electron hô hấp.

Người ta đã làm nhiều thực nghiệm chứng minh cơ sở di truyền của tính kháng thuộc là từ gen ti thể. Các tế bào kháng thuốc được tách nhân, cho kết hợp với tế bào bình thường mẫn cảm thuốc tạo ra tế bào kháng thuốc. Điều đó chứng tỏ tính kháng thuộc được truyền qua gen ngoài nhân.

Câu 5 (NB): Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Gen ngoài nhân được di truyền theo dòng mẹ. 

B. Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử. 

C. Các gen ngoài nhân luôn được phân chia đều cho các tế bào con trong phân bào 

D. Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở giới cái mà không biểu hiện ra kiểu hình ở giới đực. 

Câu 6 (TH): Một đột biến gen trong ti thể gây ra bệnh động kinh co giật cơ ở người. Gen đột biến không tạo ra được các protein hình thành enzyme của quá trình hô hấp. Nếu tế bào não chứa các ti thể mang gen đột biến có thể gây ra các cơn động kinh do tế bào bị thiếu năng lượng. Nhận định nào sau đây đúng 

A. Bố bị bệnh thì tất cả các con gái đều bị bệnh 

B. Nếu mẹ bị bệnh thì chỉ có con trai bị bệnh 

C. Nếu người mẹ bị bệnh thì con có thể không bị bệnh 

D. Nếu bố bị bệnh thì chỉ có con trai bị bệnh 

Câu 7 (TH): Ở một loài động vật, tính trạng chiều cao do gen nằm trên NST thường qui định, tính trạng kháng thuốc do gen nằm trong ti thể qui định. Chuyển nhân từ tế bào xôma của một con đực A có chân cao, kháng thuốc vào tế bào trứng mất nhân của cơ thể cái B có chân thấp, không kháng thuốc tạo được tế bào C. Tế bào này nếu có thể phát triển thành cơ thể thì kiểu hình của cơ thể này là: 

A. Đực chân cao, không kháng thuốc 
B. Cái, chân thấp, kháng thuốc

C. Đực, chân cao, kháng thuốc 
D. Cái, chân thấp, không kháng thuốc 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 8 đến 10
Sự tăng trưởng kích thước quần thể phụ thuộc vào 4 nhân tố nêu trên (mức sinh sản, mức tử vong, mức nhập cư, mức xuất cư), song mức sinh sản và tử vong là 2 nhân tố mang tính quyết định, được sử dụng trong nghiên cứu tăng trưởng số lượng.

Nếu gọi b là tốc độ sinh sản riêng tức thời (tính trên đơn vị thời gian và trên đầu mỗi cá thể) và d là tốc độ tử vong riêng tức thời của quần thể thì r hệ số hay tốc độ tăng trưởng riêng tức thời của quần thể được tính theo biểu thức : r = b - d

Kích thước quần thể được mô tả bằng công thức tổng quát dưới đây:

N = No + B - D+I-E

Trong đó: N, và No là số lượng cá thể của quần thể ở thời điểm t và to,

B- mức sinh sản, D mức tử vong, I - mức nhập cư và E - mức xuất cư.

Câu 8 (NB): Kích thước quần thể phụ thuộc vào 

A. Mật độ cá thể của quần thể 

B. Mức nhập cư và xuất cư của quần thể 

C. Tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử cũng như xuất nhập cư 

D. Mức sinh sản và tử vong của quần thể 

Câu 9 (TH): Trong trường hợp nào sau đây thì kích thước của quần thể tăng lên? 

A. B>D; I=E 
B. B=D; I<E 
C. B+I<D+E 
D. B+I = D+E 

Câu 10 (TH): Một quần thể có kích thước 5 000 cá thể. Sau một năm thống kê thấy có 2% số cá thể tử vong, trong khi đó có 2% số cá thể được sinh ra, 4% số cá thể đã di cư vào mùa đông. Hãy cho biết thời điểm thống kê, kích thước quần thể là bao nhiêu ? 

A. 4750 
B. 4800 
C. 4000 
D. 3000 

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1 (NB): Xét về mặt năng lượng, quang hợp ở thực vật là quá trình 

A. chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng nhiệt. 


B. chuyển hóa năng lượng hóa học thành năng lượng ATP. 


C. chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học. 


D. chuyển năng lượng nhiệt thành năng lượng ATP. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Xét về mặt năng lượng, quang hợp ở thực vật là quá trình chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học.
Câu 2 (TH): Bề mặt trao đổi khí của cơ quan hô hấp ở động vật có các đặc điểm nào?

1. Diện tích lớn; 2. Mỏng và luôn khô ráo;

3. Mỏng và luôn ẩm ướt; 4. Có sự lưu thông khí tạo sự chênh lệch nồng độ O2 và CO2;

5. Diện tích hạn chế; 6. Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp. 

A. 1, 2, 4, 6 
B. 1, 3, 4, 6. 
C. 2, 3, 4, 5 
D. 2, 4, 5, 6. 

Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Bề mặt trao đổi khí có đặc điểm:
1. Diện tích lớn;
3. Mỏng và luôn ẩm ướt;
4. Có sự lưu thông khí tạo sự chênh lệch nồng độ O2 và CO2;
6. Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.
(SGK Sinh 11 trang 71)
Câu 3 (VD): Một quần thể thú ngẫu phối, xét 4 gen: gen 1 và gen 2 cùng nằm trên 1 NST thường, gen 3 và gen 4 cùng nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X. Cho biết quần thể này có tối đa 8 loại giao tử thuộc gen 1 và gen 2; tối đa 7 loại tinh trùng thuộc gen 3 và gen 4 (trong đó có cả tinh trùng mang NST X và tinh trùng mang NST Y). Theo lí thuyết, quần thể này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen thuộc các gen đang xét? 

A. 1260 
B. 756 
C. 225 
D. 972 

Phương pháp giải: 
Áp dụng công thức tính số kiểu gen tối đa trong quần thể (n là số alen)
Nếu gen nằm trên NST thường: 
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Nếu gen nằm trên vùng không tương đồng NST giới tính X
+ giới XX : 
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+ giới XY : n kiểu gen
Nếu có nhiều gen trên 1 NST coi như 1 gen có số alen bằng tích số alen của các gen đó
Số kiểu gen đồng hợp bằng số alen của gen, số kiểu gen dị hợp 
[image: image5.wmf]2
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Giải chi tiết: 
Xét gen 1 và gen 2 tạo ra tối đa 8 loại giao tử → số alen của gen 1 × số alen của gen 2 = 8, ta coi như 1 gen có 8 alen.
+ Số kiểu gen đồng hợp: 8
+ Số kiểu gen dị hợp: 
[image: image6.wmf]2
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Số kiểu gen tối đa về 2 gen này là: 28 + 8 = 36 KG.
Xét gen 3 và gen 4 tạo ra tối đa 7 loại tinh trùng (gồm 6 loại X và 1 loại Y)
+ Số kiểu gen ở giới XX : 
[image: image7.wmf]2
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+ Số kiểu gen ở giới XY : 6
Số kiểu gen tối đa về 2 gen này là: 21 + 6 = 27 KG.
Số kiểu gen tối đa trong quần thể là 36 × 27= 972 KG.
Câu 4 (NB): Khi xử lí các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác nhân consixin, có thể tạo ra được các dạng tứ bội nào sau đây?

(1) AAAA. 
(2) AAAa. 
(3) AAaa. 
(4) Aaaa. 
(5) aaaa.

Phương án đúng là: 

A. (1), (2) và (4) 
B. (1), (2) và (3) 
C. (1), (4) và (5) 
D. (1), (3) và (5) 

Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Khi xử lí các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác nhân consixin, có thể tạo ra được các dạng tứ bội: AAAA, AAaa, aaaa
Câu 5 (NB): Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Gen ngoài nhân được di truyền theo dòng mẹ. 


B. Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử. 


C. Các gen ngoài nhân luôn được phân chia đều cho các tế bào con trong phân bào 


D. Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở giới cái mà không biểu hiện ra kiểu hình ở giới đực. 

Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Phát biểu đúng về gen ngoài nhân là: A
B sai, gen ngoài nhân không tồn tại thành từng cặp, biểu hiện ngay ra kiểu hình.
C sai, do sự phân chia tế bào chất không đều nên gen ngoài nhân được phân chia không đều.
D sai, gen ngoài nhân biểu hiện ở cả giới cái và giới đực.
Câu 6 (TH): Một đột biến gen trong ti thể gây ra bệnh động kinh co giật cơ ở người. Gen đột biến không tạo ra được các protein hình thành enzyme của quá trình hô hấp. Nếu tế bào não chứa các ti thể mang gen đột biến có thể gây ra các cơn động kinh do tế bào bị thiếu năng lượng. Nhận định nào sau đây đúng 

A. Bố bị bệnh thì tất cả các con gái đều bị bệnh 


B. Nếu mẹ bị bệnh thì chỉ có con trai bị bệnh 


C. Nếu người mẹ bị bệnh thì con có thể không bị bệnh 


D. Nếu bố bị bệnh thì chỉ có con trai bị bệnh 

Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Gen trong tế bào chất di truyền theo dòng mẹ. Nếu mẹ bị bệnh thì con có thể bị bệnh hoặc không bị.
Con bị bệnh trong trường hợp: tế bào chất của trứng có gen gây bệnh, hợp tử phân chia nhiều lần, những ti thể mang gen gây bệnh nằm trong tế bào não của người con.
Con không bị bệnh trong trường hợp: người mẹ đó tạo ra trứng không mang ti thể có gen đột biến hoặc ti thể mang gen đột biến không nằm trong tế bào não của người con.
Câu 7 (TH): Ở một loài động vật, tính trạng chiều cao do gen nằm trên NST thường qui định, tính trạng kháng thuốc do gen nằm trong ti thể qui định. Chuyển nhân từ tế bào xôma của một con đực A có chân cao, kháng thuốc vào tế bào trứng mất nhân của cơ thể cái B có chân thấp, không kháng thuốc tạo được tế bào C. Tế bào này nếu có thể phát triển thành cơ thể thì kiểu hình của cơ thể này là: 

A. Đực chân cao, không kháng thuốc 
B. Cái, chân thấp, kháng thuốc


C. Đực, chân cao, kháng thuốc 
D. Cái, chân thấp, không kháng thuốc 

Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Chuyển nhân từ tế bào xoma con đực A : chân cao, kháng thuốc vào tế bào trứng mất nhân của cơ thể cái B chân thấp, không kháng thuốc được tế bào C
Tế bào C gồm : nhân A : đực, chân cao + tế bào chất (chứa ti thể) B không kháng thuốc
Kiểu hình cá thể C là : đực, chân cao, không kháng thuốc
Câu 8 (NB): Kích thước quần thể phụ thuộc vào 

A. Mật độ cá thể của quần thể 


B. Mức nhập cư và xuất cư của quần thể 


C. Tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử cũng như xuất nhập cư 


D. Mức sinh sản và tử vong của quần thể 

Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Kích thước quần thể phụ thuộc vào tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử cũng như xuất nhập cư.
Câu 9 (TH): Trong trường hợp nào sau đây thì kích thước của quần thể tăng lên? 

A. B>D; I=E 
B. B=D; I<E 
C. B+I<D+E 
D. B+I = D+E 

Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Trong trường hợp: B>D; I=E thì kích thước quần thể sẽ tăng.
B,C: kích thước quần thể giảm
D: kích thước quần thể không đổi.
Câu 10 (TH): Một quần thể có kích thước 5 000 cá thể. Sau một năm thống kê thấy có 2% số cá thể tử vong, trong khi đó có 2% số cá thể được sinh ra, 4% số cá thể đã di cư vào mùa đông. Hãy cho biết thời điểm thống kê, kích thước quần thể là bao nhiêu ? 

A. 4750 
B. 4800 
C. 4000 
D. 3000 

Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Kích thước của quần thể đó ở thời điểm thống kê là 5000 × (100% + 2% - 2% - 4%) = 4800
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